
       UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG MẦM NON THÁI SƠN

THEO DÕI THI ĐUA THÁNG 09/ 2024 TỔ CHUYÊN MÔN GIÁO DỤC

TT
Họ và tên

Nhận xét Điểm
Xếp 
loại

Ghi chú

1 Nguyễn Thị Oanh Đôn đốc(-2); 88 Tốt
2 Nguyễn Thị Diệu Đôn đốc(-2); Nghỉ ½ ngày 87 Tốt
3 Nguyễn Việt Anh MT lớp( -1), nề nếp trẻ (-1) 88 Tốt
4 Nguyễn Thị Ngọc MT lớp( -1), nề nếp trẻ(-1) 84 Tốt
5 Bùi Thị Tố Nga ST(-1), Nề nếp trẻ(-1) 88 Tốt
6 Bùi Thị Oanh ST(-1), Nề nếp trẻ(-1) 88 Tốt
7 Hoàng Thị Mỹ MT lớp(-1), Nề nếp trẻ(-1) 84 Tốt
8 Ngô Thị Hạnh MT lớp(-1), Nề nếp trẻ(-1) 84 Tốt
9 Hòang Thị Hồng Hà MT lớp(-1), Nề nếp trẻ(-1) 84 Tốt
10 Phạm Thị Thịnh MT lớp(-1), Nề nếp trẻ(-1) 88 Tốt
11 Nguyễn Thị Hương Đôn đốc(-1),ST(-1) 88 Tốt
12 Phạm Thị Hường ST(-1), NT(-1) 84 Tốt
13 Phạm Thị Hoa ST(-1) 88 Tốt
14 Nguyễn Thu Huyền ST(-1) 85 Tốt
15 Phùng Thị Quyên ST(-1) 85 Tốt
16 Đặng Thị Khuya ST(-1), Nghỉ 1.5(-3) 82 Tốt
17 Nguyễn Thị Tuyết CLCV(-1), ST(-1) 88 Tốt
18 Vũ Thị Dung ST(-1), nghỉ 1/2(-1) 84 Tốt
19 Vũ Phương Liên ST(-1), nghỉ 1 ngày(-2) 83 Tốt

20
Phùng Thị Luyện ST(-1), nghỉ 1 ngày(-2), 

CLCV(-1)
82 Tốt

21
Hoàng Thị Tươi Đôn đốc(-1), ST(-1), nghỉ 1 

ngày (-2)
82 Tốt

22 Nguyễn Thị Lương ST(-1) 85 Tốt
23 Hoàng Thị Thùy Nghỉ 1/2ngày(-1), ST (-1) 84 Tốt
24 Hoàng Thị Huyền ST(-1) 85 Tốt
25 Đoàn Thị Thu Hiển Đôn đốc(-1), ST(-1) 88 Tốt
26 Hoàng Thị Thanh Thắm ST(-1) 85 Tốt
27 Hoàng Thị Minh Thương ST(-1) 85 Tốt
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28 Nguyễn Thị Vân ST(-1) 85 Tốt
29 Nguyễn Thị Thu Hoàn ST(-1) 85 Tốt
30 Nguyễn Thị Năm ST(-1) 85 Tốt
31 Đào Thị Liễu ST(-1) 85 Tốt
32 Vũ Thị Thắm ST(-1) 85 Tốt
33 Đào Thị Ngân ST(-1) 85 Tốt
34 Nguyễn Thị Thuý ST(-1) 85 Tốt
35 Hoàng Phương Thuý ST(-1) 85 Tốt
36 Hoàng Thị Phương ST(-1) 85 Tốt
37 Hoàng Thị Thảnh ST(-1) 85 Tốt
38 Bùi Thị Thương ST(-1) 85 Tốt
39 Đỗ Thị Hiền ST(-1) 85 Tốt
40 Hoàng Thị Thu Trang ST(-1) 85 Tốt

Tổng hợp:  - Xếp loại tốt: 40 đồng chí
                  - Xếp loại khá: 0 đồng chí

                      - Không xếp loại: 0 đồng chí

                                                                           Thái Sơn, ngày  30 tháng 9  năm 2024
                                                                                

                                                                                   NGƯỜI THEO DÕI

                                                                                     Nguyễn Thị Diệu
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